

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2241
	Lê Anh Tuấn
	Quảng long, BĐ

	2 
	3408
	Nguyễn Thị Thúy
	Cự Nẫm, BT

	3 
	3407
	Nguyễn Văn Thái
	Phong Nha, BT

	4 
	3406
	Phạm Thị Hương
	Mỹ Trạch, BT

	5 
	3403
	Nguyễn Văn Thuyền
	Ngân Thủy, LT

	6 
	3399
	Nguyễn Đức Minh
	Lâm Trạch, BT

	7 
	3396
	Hoàng Thái Nguyên
	Hưng trạch, BT

	8 
	3395
	Nguyễn Trọng Triển
	Phong Nha, BT

	9 
	3391
	Nguyễn Thị Hoa Khuyên
	Thanh Thạch, TH

	10 
	3390
	Cao Văn Ngân
	Thanh Thạch, TH

	11 
	3382
	Phan Quốc Anh
	Nam Lý, ĐH

	12 
	3383
	Phạm Anh Dũng
	Quảng Phú, QT

	13 
	3384
	Trần Xuân Phong
	Quảng Trường, QT

	14 
	3385
	Võ Thị Huệ
	Quảng Trường, QT

	15 
	3386
	Hoàng Văn Tâm
	Thanh Trạch, BT

	16 
	3387
	Trần Công Dũng
	Duy Ninh, QN

	17 
	3388
	Phạm Thanh Bình
	Quảng Lộc, BĐ

	18 
	3389
	Trần Văn Đường
	Hoa Thủy, LT

	19 
	3392
	Võ Bá Hoàng Quý
	Hải Thành, ĐH

	20 
	3393
	Võ Văn Luân
	Hàm Ninh, QN

	21 
	3394
	Võ Xuân Sang
	Quảng Xuân, QT

	22 
	3397
	Trần Văn Thuận
	Ngư Thủy, LT

	23 
	3398
	Trần Văn Linh
	Ngư Thủy, LT

	24 
	3400
	Phạm Ngọc Minh
	Quảng Xuân, QT

	25 
	3401
	Nguyễn Thị Lợi
	Quảng Hòa, BĐ

	26 
	3402
	Bùi Văn Toàn
	Võ Ninh, QN

	27 
	3404
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	Quảng phong, BĐ

	28 
	3405
	Trương Thị Thiết
	An Ninh, QN

	29 
	3478
	Trần Vinh Hiếu
	Ngư Thủy Bắc, LT

	30 
	3474
	Nguyễn Ngọc Thạch
	Tây Trạch, BT

	31 
	3472
	Phạm Quốc Pháp
	Quảng Lộc, BĐ

	32 
	3470
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Thanh Trạch, BT

	33 
	3469
	Nguyễn Thị Hương
	Duy Ninh, QN

	34 
	3468
	Phan Thị Thu Hương
	Thanh Trạch, BT

	35 
	3467
	Mai Văn Sỹ
	Liên Trường, QT

	36 
	3466
	Hoàng Thị Hương
	Quảng Văn, BĐ

	37 
	3465
	Hoàng Thị Huệ
	Quảng Văn, BĐ

	38 
	3462
	Nguyễn Hải Long
	Cảnh Dương, QT

	39 
	3460
	Nguyễn Thị Như Phương
	Thanh Trạch, BT

	40 
	3459
	Đặng Văn Hòa
	Châu Hóa, TH

	41 
	3457
	Hà Thị Kim Chi
	Hồng Thủy, LT 

	42 
	3451
	Châu Đình Phương
	An Thủy, LT

	43 
	3446
	Hồ Thị Bông
	Đức Trạch, BT

	44 
	3445
	Bùi Quang Huy
	Cự Nẫm, BT

	45 
	3444
	Nguyễn Văn Chung
	Hạ Trạch, BT

	46 
	3442
	Ngô Ngọc Anh
	Văn Hóa, TH

	47 
	3439
	Phan Đức Anh
	Quảng Tùng, QT

	48 
	3437
	Đỗ Thị Phương Thảo
	Thanh Trạch, BT

	49 
	3433
	Phạm Thị Thúy
	Nhân Trạch, BT

	50 
	3431
	Nguyễn Xuân Thọ
	Hàm Ninh, QN

	51 
	3430
	Trần Thị Thu Hương
	An Ninh, QN

	52 
	3428
	Hoàng Văn Sơn
	Lộc Ninh, ĐH

	53 
	3453
	Hoàng Văn Trung
	Hưng Trạch, BT

	54 
	3458
	Cao Thị Tâm
	Thạch Hóa, TH

	55 
	3461
	Hoàng Thị Huyền
	Liên Trạch, BT

	56 
	3463
	Đặng Thị Khuê
	Quảng Châu, QT

	57 
	3464
	Nguyễn Văn Dương
	Liên Trạch, BT

	58 
	3471
	Trần Thị Hoa
	Thạch Hóa, TH

	59 
	3473
	Trần Văn Tùng
	Hưng Trạch, BT

	60 
	3475
	Nguyễn Thanh Tâm
	Thạch Hóa, TH

	61 
	3476
	Lê Thị Thúy Hằng
	Trường Sơn, QN

	62 
	3477
	Nguyễn Đăng Linh
	Trường Sơn, QN

	63 
	3480
	Đoàn Văn Hà
	Đồng Lê, TH

	64 
	3481
	Đoàn Thị Trinh
	Quảng Sơn, BĐ

	65 
	3483
	Hoàng Văn Hoài
	Cảnh Hóa, QT

	66 
	3484
	Phạm Thành đạt
	Đức Hóa, TH

	67 
	3487
	Trần Thị trà Ny
	Quảng Sơn, BĐ

	68 
	3452
	Nguyễn Thái San
	Kim Hóa, TH

	69 
	3413
	Đoàn Văn Trí
	Quảng Sơn, BĐ

	70 
	3422
	Dương Văn Hoàng
	Đồng Trạch, BT

	71 
	3423
	Hoàng Văn Chí
	Sơn Trạch, BT

	72 
	3425
	Nguyễn Văn Bình
	Hưng Trạch, BT

	73 
	3429
	Phạm Văn Vịnh
	Phúc trạch, BT

	74 
	3432
	Trương Thị Hoa
	Hải Ninh, QN

	75 
	3434
	Nguyễn Hồng Sơn
	Phúc Trạch, BT

	76 
	3435
	Đinh Văn Bình
	Kim Hóa, TH

	77 
	3436
	Mai Thị Huỳnh
	Hải Ninh, QN

	78 
	3438
	Trần Tuấn Anh
	Quảng Minh, BĐ

	79 
	3440
	Nguyễn Thị Bình
	Kim Hóa, TH

	80 
	3441
	Lê Tuấn Phương
	Phúc Trạch, BT

	81 
	3443
	Lê Thị Thu Hà
	Hải Ninh, QN

	82 
	3447
	Nguyễn Hồng Năm
	Liên Trạch, BT

	83 
	3448
	Nguyễn Văn Đức
	Hưng Trạch, BT

	84 
	3490
	Nguyễn Văn Thanh
	Nhân Trạch, BT

	85 
	3415
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Hiền Ninh, QN

	86 
	3412
	Hoàng Thị Kim Nhung
	Châu Hóa, TH

	87 
	3411
	Nguyễn Thị Huyền
	Châu Hóa, TH

	88 
	3410
	Trần Thị Ý Nhi
	Hồng Thủy, LT

	89 
	3409
	Hoàng Văn Lương
	Quảng Phú, QT

	90 
	3450
	Nguyễn Cao Cường
	Phúc Trạch, BT

	91 
	3449
	Nguyễn Văn Châu
	Hưng Trạch, BT

	92 
	3494
	Bùi Thị Nhị
	An Ninh, QN

	93 
	3495
	Trần Thị Nhị
	Đức Trạch, BT

	94 
	3493
	Dương Triệu Vy
	Đồng Trạch, BT

	95 
	3492
	Phan Thị Thanh Thảo
	Xuân Ninh, QN

	96 
	3489
	Trần Huế
	Quảng Thanh, QT

	97 
	3491
	Nguyễn Thị Lành
	Quảng Lộc, BĐ

	98 
	3488
	Hoàng Thị Hồng
	Bắc Lý, ĐH

	99 
	3486
	Nguyễn Đức Tiến
	Mai Thủy, LT

	100 
	3485
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Mai Hóa, TH

	101 
	3482
	Trần Đức Lợi
	Quảng Tiên, BĐ

	102 
	3479
	Hoàng Thị Thúy Ngân
	Tiến Hóa, TH

	103 
	3454
	Lê Văn Hùng
	Phú Định, BT

	104 
	3427
	Lê Thị Thuần
	Lộc Ninh, ĐH

	105 
	3426
	Trần Hà Thục
	Đồng Phú, ĐH

	106 
	3424
	Hoàng Quốc Huy
	Quảng Hòa, BĐ

	107 
	3456
	Hoàng Văn Biên
	Hưng Trạch, BT

	108 
	3455
	Lê Văn Trung
	Hưng Trạch, BT

	109 
	3421
	Phạm Thị Châu
	Quảng Long, BĐ

	110 
	3420
	Nguyễn Hoài
	Quảng Phú, QT

	111 
	3419
	Phạm Thị Thơm
	Quảng Long, BĐ

	112 
	3418
	Nguyễn Văn Hóa
	Đại Trạch, BT

	113 
	3417
	Võ Thị Thanh Tâm
	Đại Trạch, BT

	114 
	3416
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Cự Nẫm, BT


